
Mẫu số 06/BKKTT/NVTHQ 
 
TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

BẢNG KÊ KHAI TÍNH THUẾ 
Đối với phế liệu, phế phẩm trong định mức thực tế để sản xuất hàng xuất khẩu 

 
Tên người nộp thuế:....  
Mã số thuế:.....  
Địa chỉ:.....  
 

ST
T 

Tên phế 
liệu, phế 

phẩm 

Đơ
n vị 
tính 

Số 
lượng 

Đơn 
giá  

Thuế Nhập khẩu Thuế TTĐB Thuế Bảo vệ 
Môi trường Thuế GTGT 

Tổn
g số 
tiền 
thuế 

Gh
i 

chú 
Trị 
giá 
tính 
thuế 

Thuế 
suất 

Số 
tiền 
thuế 

Trị 
giá 
tính 
thuế 

Thuế 
suất 

Số tiền 
thuế 

Mức 
thuế 

Số 
tiền 
thuế 

Trị giá 
tính 
thuế 

Thuế 
suất 

Số 
tiền 
thuế 

1                                   
2                                   
...                                   

  Tổng 
Cộng: 

                                

 
 ....., ngày.... tháng... năm...​

NGƯỜI NỘP THUẾ (HOẶC​
NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP  

CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ)​
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)  

 



 


